
 
UBND TỈNH/ TP Trà Vinh 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 
 

Khóa thi ngày: 01/7/2016 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 
THPT NĂM 2016 

 

Trường  THPT Hàm Giang 
 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
tính 

Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC BÌNH Nam 27/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.98 Đạt 
2 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NHAN VĂN CẦN Nam 10/03/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.63 Đạt 
3 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ KIM CHI Nữ 10/03/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.48 Đạt 
4 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM THANH CHÍ Nam 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.14 Đạt 
5 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THỊ CHÓT Nữ 15/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.77 Đạt 
6 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN CHÍ DĨ Nam 06/10/1998 Trà Vinh Kinh 5.08 Đạt 
7 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ DIỂM Nữ 01/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.07 Đạt 
8 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DIỄM Nữ 09/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.56 Đạt 
9 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ NHẬT DUY Nam 15/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.59 Đạt 

10 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HẰNG Nữ 11/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.80 Đạt 
11 DVT - Trường Đại học Trà Vinh SƠN THỊ HẬU Nữ 25/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.40 Đạt 
12 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH HIỀN Nữ 16/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.89 Đạt 
13 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRÌ THỊ THUỲ HUYÊN Nữ 10/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.51 Đạt 
14 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU HUYỀN Nữ 09/11/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.79 Đạt 
15 DVT - Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN KIỆT Nam 13/02/1998 Trà Vinh Kinh 5.46 Đạt 
16 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRÌ THỊ KIM Nữ 21/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.34 Đạt 
17 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM LAI Nam 17/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.89 Đạt 
18 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ LANH Nữ 17/03/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.84 Đạt 
19 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH LIÊNG Nam 20/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.31 Đạt 
20 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM LUÂN Nam 26/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.06 Đạt 
21 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ MẨN Nữ 07/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.60 Đạt 
22 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÂM THỊ HIỀN MINH Nữ 12/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.70 Đạt 
23 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ THANH MỸ Nữ 04/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.53 Đạt 
24 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM MỘC NAM Nam 20/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.73 Đạt 



25 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THÁI VĂN NGÂN Nam 09/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.26 Đạt 
26 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÂM HOÀNG NGHIÊM Nam 01/01/1998 Trà Vinh Kinh 5.35 Đạt 
27 DVT - Trường Đại học Trà Vinh CAO THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 06/01/1998 Trà Vinh Kinh 6.87 Đạt 
28 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG NHAN Nữ 02/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.50 Đạt 
29 058 - Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ NHAN Nữ 16/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.64 Đạt 
30 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG NHI Nam 24/11/1998 Trà Vinh Kinh 5.38 Đạt 
31 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ NHƯ Nữ 04/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.56 Đạt 
32 DVT - Trường Đại học Trà Vinh NHAN HUỲNH NHƯ Nữ 10/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.14 Đạt 
33 DVT - Trường Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 10/04/1998 Trà Vinh Kinh 6.48 Đạt 
34 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ PHÉP Nữ 14/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.47 Đạt 
35 058 - Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Nữ 09/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.03 Đạt 
36 DVT - Trường Đại học Trà Vinh KIM THỊ PHƯỢNG Nữ 29/09/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.94 Đạt 
37 058 - Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ QUANG Nữ 04/12/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.40 Đạt 
38 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN SA RANH Nam 16/02/1998 Trà Vinh Khơ Me 7.49 Đạt 
39 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM PHE RAS Nam 14/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.58 Đạt 
40 058 - Sở GDĐT Trà Vinh LƯ THỊ SANG Nữ 01/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.14 Đạt 
41 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SINH Nữ 06/08/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.26 Đạt 
42 DVT - Trường Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN SU Nam 18/06/1997 An Giang Kinh 6.81 Đạt 
43 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM THANH TÂM Nam 21/01/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.19 Đạt 
44 058 - Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ TIỀN Nữ 03/06/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.86 Đạt 
45 058 - Sở GDĐT Trà Vinh DIỆP THỊ TÌNH Nữ 01/08/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.05 Đạt 
46 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRÂN Nữ 25/07/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.37 Đạt 
47 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG THỊ TRUNG TRINH Nữ 12/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.01 Đạt 
48 DVT - Trường Đại học Trà Vinh TRƯƠNG TRÌNH TRÌNH Nữ 16/04/1998 Trà Vinh Khơ Me 6.27 Đạt 
49 DVT - Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM TÚ Nữ 03/03/1998 Trà Vinh Khơ Me 7 Đạt 
50 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TUYỀN Nữ 12/10/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.63 Đạt 
51 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH TỨ Nam 25/03/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.99 Đạt 
52 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU UYÊN Nữ 28/05/1998 Trà Vinh Khơ Me 5.73 Đạt 
53 058 - Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC XUÂN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79 Đạt 

 

 
 


